
Tỷ lệ học sinh phổ thông lưu ban, bỏ học

phân theo cấp học và phân theo giới tính

Rate of repeatters and drop-out by grade and sex
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Tỷ lệ học sinh phổ thông lưu ban

Rate of repeaters

Tiểu học - Primary school 1,18 1,52 1,35 1,18 1,08

Trong đó: Nữ - Of which: Female 0,82 0,97 1,51 0,77 0,63

Trung học cơ sở - Lower secondary school 0,70 1,73 1,40 1,18 1,12

Trong đó: Nữ - Of which: Female 0,35 0,75 0,63 0,48 0,46

Trung học phổ thông - Upper secondary school 1,92 3,64 5,16 4,73 4,37

Trong đó: Nữ - Of which: Female 1,23 2,42 3,31 3,25 2,90

Tỷ lệ học sinh phổ thông bỏ học

Rate of drop-out

Tiểu học - Primary school 1,65 0,34 0,22 0,23 0,09

Trong đó: Nữ - Of which: Female 1,63 0,26 0,12 0,20 0,06

Trung học cơ sở - Lower secondary school 10,66 1,37 2,40 2,67 0,90

Trong đó: Nữ - Of which: Female 8,16 0,99 1,70 1,73 0,55

Trung học phổ thông - Upper secondary school 16,88 4,18 4,13 6,89 4,27

Trong đó: Nữ - Of which: Female 15,30 2,73 3,13 4,94 3,20

Năm học - School year
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